	BỘ TÀI CHÍNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 56/TB-BTC
	Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013


THÔNG BÁO 
V/V CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013
Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá; 

Xét đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá, các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá (sau đây gọi chung là doanh nghiệp thẩm định giá); 

Bộ Tài chính thông báo: 

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2013 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định đối với doanh nghiệp thẩm định giá tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2012 (từ ngày 31/12/2012 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./. 
	Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin)
- Lưu: VT, QLG.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Anh Tuấn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ

		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013

		(Ban hành kèm theo Thông báo số  56 /TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		Ghi chú: Các doanh nghiệp thẩm định giá được phân thành nhóm doanh nghiệp thẩm định giá và                                                            doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá, sau đó sắp xếp theo thứ tự ABC

		TT		Tên Công ty Thẩm định giá		Tên viết tắt		Địa chỉ

		1		Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành		NHANTHANH		Số 19 Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

				0

				0

				0

		2		Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế		VALUINCO		Số 37B Linh Lang, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

		2		0		0		0

				0

		2		0

		3		0

		3		0		0		0

		4		0

				0

				Chi nhánh Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh				Số 88/7 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		3		Công ty CP Giám định - Thẩm định Đông Nam Á		SOUTHEAST ASIA EVALUE.,JSC		Số 1 Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

		4		0

		4		0		0		0

		5		0

		4		Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu		AECV		P.310, TT Ban Vật giá Chính phủ, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

		5		0

		6		0

		5		0				0

		5		Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long		DVFC., JSC		Số nhà 02 ngõ 40 phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

		6		0

		7		0

		6		0		0		0

		7		0

		6		Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội				Số 10 ngõ 1 thôn Văn Chỉ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

		7		0

		8		0

		9		0

		7		Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn		SAFCO		Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

		8		0

		9		0

		10		0

		8		Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam		EOI		Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

		9		0

		10		0

		11		0

		9		Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh				Số 175 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		10		0

		11		0

		12		0

		10		Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam		VIETVALUE		Số 11, tổ 27, Tập thể Liên đoàn Vật lý địa chất, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

				0

		11		0

		12		0

		13		0

		11		Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp		BCV		P104, Tập thể Ban Vật giá Chính phủ, Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

				0

		12		0

		13		0

		14		0

		15		0

		12		Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á		SEAAC CORP		Số 666/14/15 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

		13		0

		14		0

		15		0

		13		Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Địa ốc Á Châu		AREV		Số 18A đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

		14		0

		15		0

		16		0

		14		Công ty TNHH Thẩm định giá AAA		AAA VALUATION CO.,LTD		Số 2A Đoàn Kết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

		15		0

		16		0

		17		0

		15		Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt				Tầng 3 Cao ốc 96 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		16		0

		17		0

				0

				0

				0

				0

				0

				Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt tại Hà Nội				Tầng 4 Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

		16		Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt		VLAND		Số 168/34D đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

		8		0		0		0

				0

		18		0

		17		Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam		EIC VALUATION		Phòng 901, Tầng 9, tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

		9		0		0		0

		10		0		0		0

				0

		8		0		0		0

		18		0

		11		0		0		0

		12		0				0

		13		0

				Chi nhánh phía Bắc- Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam				Số 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

		18		Công ty TNHH Thẩm định giá Hà Nội				Số 74 phố Cù Chính Lan,  phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

				0

		13		0		0		0

		14		0

		19		Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân		HOANGQUAN		Số 270 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

				0

		14		0		0		Phòng 604 Tầng 6, số 243 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

		19		0

		11		0		0		0

				0

		15		0		0		0

		20		0		0		0

				0

		12		0

		12		0		0		0

				Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân tại Hà Nội				Phòng 604 Tầng 6, số 243 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

		20		Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên		FMA CO.,LTD		Số 28, đường số 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

		17		0		0		0

		18		0

		19		0

		21		Công ty TNHH Thẩm định giá và Đầu tư Quốc Gia				Nhà số 2 dãy B2 Tập thể Xây lắp Điện I, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

		13		0		0		0

		22		0

		23		0

		22		Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam		VIETNAM AUDIT		Số 110 Vân Đồn, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

		18		0		0		0

		23		0		0		0

		24		0

		23		Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc		GLITCA		Số 69, tổ 50, TT Tổng Cục Chính trị, phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

		24		0

		24		0

		15		0		0		0

		16		0

		19		0		0		0

		24		Công ty CP Giám định Ngân Hà		MICONTROL		Lầu 4, số 35-37 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

		16		0		0		0

				0

				0

		25		Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam		VNAA		Số 10, ngách 3/29 phố Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

		20		0		0		0

				0

				0

		26		Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC		APEC		Số nhà 19, ngách 281/5 ngõ 281 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

								BỘ TÀI CHÍNH



&C&P

User:
Thay đổi đ/c từ 83 Kim Mã Thượng sang 37B Linh Lang tại TB số 08/TB-VALUINCO, ngày 09/8/2010

User:
Thay đổi địa chỉ theo CV số 10024/CV-TH ngày 08/11/10 của SAIGONAP

User:
Địa chỉ mới: Số nhà 19, ngách 281/5 ngõ 281 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.



DANH SACH CHUAN D2

																		DANH SÁCH CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

																		ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013

		(Ban hành kèm theo Thông báo số  56 /TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài chính)

		TT										Họ tên thẩm định viên		Năm sinh		Giới tính		Quê quán		Chức vụ		Thẻ Thẩm định viên				Thời hạn                      đăng ký  hành nghề				Tên viết tắt		Địa chỉ

																						Số thẻ		Ngày cấp		Từ		Đến

		1				Công ty CP Định giá và Bán đấu giá Tài sản Nhân Thành																								NHANTHANH		Số 19 Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Trần Duy		1980		Nam		Quảng Nam		TGĐ		III06093		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Thế Phương		1964		Nam		Hà Nam		TĐV		06076Đ1		10/30/08		1/1/13		12/31/13

										3		Phan Kim Hằng		1981		Nữ		Bình Định		TĐV		IV06177		1/13/09		1/1/13		12/31/13

		2				Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế																								VALUINCO		Số 37B Linh Lang, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

										1		Lê Thanh Hải		1969		Nam		Tiền Giang		TGĐ		II05040		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Trịnh Hoàng Liên		1979		Nữ		Thanh Hóa		TĐV		IV06188		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Hoàng Thị Quế Thu		1973		Nữ		Hà Nội		TĐV		IV06211		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										4		Phùng Minh Anh		1982		Nam		Vĩnh Phúc		TĐV		VI10.326		10/5/11		1/1/13		12/31/13

								Chi nhánh Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh																								Số 88/7 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

										1		Trương Minh Đức		1982		Nam		Hà Nam		TĐV		III06092		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Lương Văn Thành		1966		Nam		Hà Nam		TĐV		IV06209		1/13/09		1/1/13		12/31/13

		3				Công ty CP Giám định - Thẩm định Đông Nam Á																								SOUTHEAST ASIA EVALUE.,JSC		Số 1 Máy Tơ, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

										1		Trần Hùng Mệnh		1958		Nam		Hải Phòng		GĐ		VII11.600		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Tuấn Anh		1982		Nam		Thái Bình		PGĐ		VII11.463		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Thùy Trang		1980		Nữ		Nam Hà		TĐV		VI10.429		10/5/11		1/1/13		12/31/13

		4				Công ty CP Giám định và Thẩm định Á Âu																								AECV		P.310, TT Ban Vật giá Chính phủ, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

										1		Ngô Thị Thủy Liên		1976		Nữ		Hải Phòng		TGĐ		IV06187		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Hoàng Thị Thuận		1983		Nữ		Hà Nội		TĐV		V09.290		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										3		Phan Hương Giang		1981		Nữ		Hà Tĩnh		TĐV		VII11.515		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		5				Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Thăng Long																								DVFC., JSC		Số nhà 02 ngõ 40 phố Nguỵ Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Việt Dũng		1980		Nam		Bắc Giang		CTHĐQT, TGĐ		VII11.500		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Ong Thế Đức		1978		Nam		Bắc Giang		PTGĐ		VII11.513		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Trần Thị Kim Dung		1980		Nữ		Ninh Bình		TP		VII11.494		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										4		Phùng Thị Hoa		1982		Nữ		Hà Nội		TP		VII11.544		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		6				Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội																										Số 10 ngõ 1 thôn Văn Chỉ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Thị Diệu Linh		1982		Nữ		Hà Tĩnh		TGĐ		VII11.589		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Ngọc Hiền		1985		Nữ		Hà Nam		TĐV		VII11.538		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Thành Trung		1982		Nam		Hà Nam		TĐV		VII11.678		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		7				Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Sài Gòn																								SAFCO		Số 20 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

										1		Nguyễn Văn Trung		1969		Nam		Vĩnh Phúc		GĐ		V09.220		3/2/10		1/1/13		12/31/13

										2		Tống Phước Hòa		1977		Nam		Bạc Liêu		PP		VII11.547		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Đăng Khoa		1979		Nam		Hà Nam		PP		VII11.577		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		8				Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam																								EOI		Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

										1		Trương Bá Thuận		1985		Nam		Quảng Bình		TGĐ		VII11.658		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Lê Đình Ái		1972		Nam		Ninh Bình		PTGĐ		VI10.332		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Đăng Khoa		1970		Nam		Quảng Ngãi		PTGĐ		VII11.578		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		9				Công ty CP Thẩm định giá Việt Thanh																										Số 175 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

										1		Cao Lê Sơn Dương		1982		Nam		Hưng Yên		GĐ		VII11.502		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Thái Minh Phương		1987		Nữ		Nghệ An		TĐV		VII11.625		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Trần Thị Vinh		1986		Nữ		Hà Tĩnh		TĐV		VII11.701		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		10				Công ty CP Thông tin và Định giá Việt Nam																								VIETVALUE		Số 11, tổ 27, Tập thể Liên đoàn Vật lý địa chất, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Ngọc Long		1974		Nam		Quảng Trị		CTHĐQT, TGĐ		I05019		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Phạm Hồng Thắng		1974		Nam		Hưng Yên		PTGĐ		V09.277		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Ngọc Phương		1974		Nam		Quảng Trị		PTGĐ		VI10.406		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										4		Đặng Minh Quang		1974		Nam		Nghệ An		TĐV		V09.272		7/1/10		1/1/13		12/31/13

		11				Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp																								BCV		P104, Tập thể Ban Vật giá Chính phủ, Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Thế Phúc		1978		Nam		Hải Phòng		TGĐ		III06119		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Mạnh Lân		1972		Nam		Hà Nội		PTGĐ		II05047		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Đình Thảo		1969		Nam		Phú Thọ		PTGĐ		VII11.652		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										4		Nghiêm Quang Hiền		1947		Nam		Thái Bình		TĐV		06215		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										5		Hồ Ngọc Hải		1984		Nam		Quảng Trị		TĐV		VI10.358		10/5/11		1/1/13		12/31/13

		12				Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á																								SEAAC CORP		Số 666/14/15 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

										1		Hồ Tấn Mạnh		1975		Nam		Long An		CTHĐQT		V09.260		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Minh Tâm		1972		Nam		Tiền Giang		TGĐ		IV06207		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Thị Quỳnh Hương		1964		Nữ		Thừa Thiên Huế		TĐV		II05045		1/13/09		1/1/13		12/31/13

		13				Công ty TNHH MTV Thẩm định giá Địa ốc Á Châu																								AREV		Số 18A đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

										1		Lê Thanh Hải		1978		Nam		Hà Tĩnh		CTHĐTV		V09.238		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										2		Hồ Quốc Dũng		1979		Nam		Quảng Nam		TĐV		IV06172		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Võ Viết  Tuấn		1970		Nam		Thanh Hóa		TĐV		V09.300		7/1/10		1/1/13		12/31/13

		14				Công ty TNHH Thẩm định giá AAA																								AAA VALUATION CO.,LTD		Số 2A Đoàn Kết, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

										1		Ngô Trung Dũng		1978		Nam		Hưng Yên		TGĐ		VII11.498		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Lê Thị Thái Hà		1985		Nữ		Hà Nội		TĐV		VII11.520		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Lê Văn		1983		Nam		Thanh Hóa		TĐV		VII11.695		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		15				Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt																										Tầng 3 Cao ốc 96 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

										1		Trương Quang Anh		1968		Nam		Quảng Ngãi		GĐ		I05003		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Phạm Xuân Sơn		1981		Nam		Hải Dương		TĐV		V09.274		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										3		Trịnh Thị Bích Liên		1974		Nữ		Sóc Trăng		TĐV		VI10.390		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										4		Nguyễn Huỳnh Như		1984		Nữ		Trà Vinh		TĐV		VII11.619		9/27/12		1/1/13		12/31/13

								Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt tại Hà Nội																								Tầng 4 Tòa nhà AC ngõ 78 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

										1		Phan Minh Hạnh		1976		Nam		Hà Nam		PGĐ, 
GĐ CN		V09.240		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										2		Đỗ Khắc Tiến		1980		Nam		Bắc Ninh		TĐV		VI10.428		10/5/11		1/1/13		12/31/13

		16				Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt																								VLAND		Số 168/34D đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

										1		Hoàng Lam		1962		Nam		Thừa Thiên Huế		CTHĐTV, PGĐ		I05018		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Mạnh Hùng		1968		Nam		Hà Nội		PGĐ		II05044		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Hoàng Lê Tuấn		1974		Nam		Hà Tĩnh		GĐ		III06136		1/13/09		1/1/13		12/31/13

		17				Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam																								EIC VALUATION		Phòng 901, Tầng 9, tòa nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

										1		Trịnh Hồng Thịnh		1979		Nữ		Thanh Hóa		GĐ		IV06210		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Trần Danh Lam		1965		Nam		Vĩnh Phúc		PGĐ		IV06186		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Trịnh Thị Diêm Hải		1985		Nữ		Hải Phòng		PP		VI10.357		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										4		Lê Bá Tùng		1981		Nam		Quảng Trị		PP		VII11.687		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										5		Nguyễn Thành Long		1976		Nam		Hải Phòng		TĐV		III06111		1/13/09		1/1/13		12/31/13

								Chi nhánh phía Bắc- Công ty TNHH Thẩm định giá EIC Việt Nam																								Số 173 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Thị Phương Ngọc		1963		Nữ		Hà Tĩnh		PGĐ		VI10.400		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										2		Trần Thị Lưu Liên		1968		Nữ		Hà Nội		PP		VII11.588		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		18				Công ty TNHH Thẩm định giá Hà Nội																										Số 74 phố Cù Chính Lan,  phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

										1		Trần Ngọc Minh		1973		Nam		Thanh Hóa		GĐ		IV06194		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Thị Khuyên		1979		Nữ		Hà Nội		TĐV		VI10.383		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										3		Phạm Thị Kim Anh		1983		Nữ		Hưng Yên		TĐV		VII11.460		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		19				Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân																								HOANGQUAN		Số 270 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

										1		Trương Thái Sơn		1967		Nam		Ninh Thuận		GĐ		III06124		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Văn Tuyên		1970		Nam		Hưng Yên		TĐV		II05063		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Phạm Ngọc Minh Đức		1977		Nam		Vũng Tàu		TĐV		V09.231		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										4		Cao Thị Hồng Thúy		1982		Nữ		Hồ Chí Minh		TĐV		VI10.427		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										5		Nguyễn Hữu Dương		1983		Nam		Nghệ An		TĐV		VII11.504		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										6		Nguyễn Thành Quân		1982		Nam		Hà Nội		TĐV		VII11.631		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										7		Nguyễn Thanh Sơn		1978		Nam		Hồ Chí Minh		TĐV		VII11.637		9/27/12		1/1/13		12/31/13

								Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân tại Hà Nội																								Phòng 604 Tầng 6, số 243 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Thị Anh Thu		1960		Nữ		Hà Nội		GĐ CN		IV06212		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Trần Văn Nhã		1977		Nam		Nghệ An		TĐV		IV06203		1/13/09		1/1/13		12/31/13

		20				Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên																								FMA CO.,LTD		Số 28, đường số 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

										1		Lê Xuân Quý		1970		Nam		Quảng Nam		GĐ		VI10.410		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Thị Thu Thảo		1979		Nữ		Đà Nẵng		TĐV		V09.219		3/2/10		1/1/13		12/31/13

										3		Tạ Thiên Nga		1972		Nữ		Quảng Ngãi		TĐV		VI10.398		10/5/11		1/1/13		12/31/13

		21				Công ty TNHH Thẩm định giá và Đầu tư Quốc Gia																										Nhà số 2 dãy B2 Tập thể Xây lắp Điện I, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

										1		Đỗ Xuân Thành		1981		Nam		Hà Nội		TGĐ		VII11.649		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										2		Đặng Thị Hương		1983		Nữ		Hà Nam		PTGĐ		VII11.556		9/27/12		1/1/13		12/31/13

										3		Phạm Tiến Hùng		1978		Nam		Quảng Ninh		TĐV		VII11.554		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		22				Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt Nam																								VIETNAM AUDIT		Số 110 Vân Đồn, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

										1		Trần Duy Nguyên		1968		Nam		Hà Nội		GĐ		IV06202		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Phạm Quang Mẫn		1972		Nam		Hà Nội		TĐV		V09.259		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Thanh Sơn		1963		Nam		Hà Tĩnh		TĐV		VI10.416		10/5/11		1/1/13		12/31/13

		23				Công ty TNHH Tư vấn Thẩm định và Đầu tư Công nghệ Gia Lộc																								GLITCA		Số 69, tổ 50, TT Tổng Cục Chính trị, phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

										1		Bùi Quang Hòa		1971		Nam		Hải Dương		GĐ		II05043		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Ngô Sơn Bắc		1982		Nam		Bắc Ninh		TĐV		IV06164		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn  Thị  Hồng  Nhung		1979		Nữ		Thái Bình		TĐV		IV06204		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										4		Nguyễn Thái Chung		1979		Nam		Bắc Giang		TĐV		III06.317		10/19/10		1/1/13		12/31/13

										5		Trần Thị Thanh Thủy		1986		Nữ		Hải Phòng		TĐV		VII11.661		9/27/12		1/1/13		12/31/13

		24				Công ty CP Giám định Ngân Hà																								MICONTROL		Lầu 4, số 35-37 Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

										1		Nguyễn Tiến Sơn		1962		Nam		Hà Nội		TGĐ		V09.313		10/19/10		1/1/13		12/31/13

										2		Trần Ngọc Mai		1968		Nam		Quảng Nam		TĐV		IV06192		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										3		Vũ Văn Mợi		1946		Nam		Ninh Bình		TĐV		06216		1/13/09		1/1/13		12/31/13

		25				Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán Việt Nam																								VNAA		Số 10, ngách 3/29 phố Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

										1		Nguyễn Phương Thủy		1979		Nữ		Nghệ An		PGĐ		V09.292		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										2		Nguyễn Xuân Nam		1977		Nam		Hưng Yên		TĐV		V09.261		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										3		Phạm Thu Hiền		1979		Nữ		Hà Nam		TĐV		VI10.361		10/5/11		1/1/13		12/31/13

		26				Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC																								APEC		Số nhà 19, ngách 281/5 ngõ 281 đường Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

										1		Đỗ Ngọc Hóa		1962		Nam		Thanh Hóa		GĐ		IV06179		1/13/09		1/1/13		12/31/13

										2		Phan Thanh Tú		1978		Nữ		Hà Tĩnh		TP		VI10.431		10/5/11		1/1/13		12/31/13

										3		Nguyễn Hồng Sơn		1979		Nam		Hải Dương		TĐV		V09.273		7/1/10		1/1/13		12/31/13

										4		Đỗ Văn Toàn		1981		Nam		Thanh Hóa		TĐV		VII11.669		9/27/12		1/1/13		12/31/13

																								BỘ TÀI CHÍNH

												Tổng số TĐV đã cấp thẻ:				706

												Tổng số TĐV hành nghề 2012:				101

												Tổng số Chi nhánh 2013:				4

												Tổng số Công ty con 2013:				0

												Tổng số Doanh nghiệp 2012:				26

												Tổng số TĐV chưa hành nghề:				605

												Số lượng dn CP				0

												Số lượng dn TNHH				0
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